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PHIẾU LUYỆN TOÁN TUẦN 2 
 

I. TRẮC NGHIỆM:  

Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu : 

Câu 1. Đơn vị đo độ dài bé nhất em đã được học là: 

A. cm B. dm C. km D. mm 

Câu 2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: …cm = 10mm là: 

A. 10 B.100 C. 1 D. 120 

Câu 3. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 18mm – 9mm = … là: 

A. 9  B. 9mm C . 19 D. 19mm 

Câu 4. Chú kiến bò đoạn đường AB dài 156mm, sau đó bò tiếp đoạn đường BC dài 

324mm. Hỏi chú kiến đã bò đoạn đường dài tất cả bao nhiêu mi-li-mét? 

A. 480 mm B. 470 mm C. 490 m D. 580 m 

Câu 5. Đúng ghi Đ, sai ghi S: 

a. Các đơn vị đo bé hơn mét là xăng- ti-mét, đề-xi-mét, mi-li-mét 

b. Độ dài một gang tay người khoảng 20mm 

c. Bề dày cuốn sách khoảng 3mm 

Câu 6: Ngày 14 tháng 4 là thứ tư. Hỏi ngày 22 tháng 4 của cùng năm đó là thứ mấy? 

A.Thứ hai  B. Thứ ba   C. Thứ tư   D. Thứ năm 

Câu 7:   

 
 

Câu 8: Bạn Hoa mua 8 hộp bút, mỗi hộp bút gồm 5 chiếc bút. Hoa cho Lan 9 chiếc 

bút. Hỏi vậy Hoa còn lại bao nhiêu chiếc bút? 

A. 49 chiếc bút 

C. 31 chiếc bút 

B. 4 chiếc bút 

D. 22 chiếc bút 

 

 

 

 



 

PHẦN II: TỰ LUẬN 

Bài 1: Tính: 

 

 

 

Bài 2: Số ? 

 

 

 

 

Bài 3: Tính 

 

 

 

Bài 4 : Có 5 bạn, mỗi bạn mua 1 viên bi đỏ, 1 viên bi vàng. Hỏi 5 bạn đã mua tất cả bao 

nhiêu viên bi? 

                                                                          Bài giải 

                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                                     

Bài 5: Điền số thích hợp vào .... 

 

 

25 mm + 48 mm = ……………… 

37 mm – 9 mm = ……….………. 

76 mm + 15 mm = ……….………… 

54 mm – 15 mm = …………….…… 

2 cm 5 mm = ….….mm  

48 cm =  …….dm…….cm 

3 dm 8 mm = ……….mm  

208 mm =  ….….dm…….mm 

a. 2 cm 7 mm + 15 mm = ……………………………………………………………………..…. 

b. 5 dm 6 mm – 11 mm = ………………………………………………………………………. 


